
 
 

 
 

UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cà Mau, ngày 24 tháng 4 năm 2026 

 

 CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỐNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU (BAN HÀNH MỚI) 

(Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM) 

 

Tên cơ quan, đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau 

Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số 

 I. CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI 

Loại TTHC: Ban hành mới. 

Giả định tính chi phí: Mức chi phí thời gian 25.500 đồng/giờ (tính trên cơ sở Nghị định 293/2025/NĐ-CP Quy định mức lương 
tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 01/01/2026 của Vùng 1 là 5.310.000 đồng/tháng); không thu 
phí/lệ phí; doanh nghiệp tự chuẩn bị hồ sơ, nộp 01 bộ hồ sơ theo một trong ba phương thức điện tử hoặc bản giấy hoặc bưu chính. 
Không thu phí/lệ phí. Không thuê tư vấn; doanh nghiệp tự lập thuyết minh kỹ thuật/công nghệ và tài liệu chứng minh tiêu chí/điều 
kiện. Chi phí tuân thủ gồm thời gian chuẩn bị hồ sơ giấy và điện tử, chi phí in ấn, đi lại, giải trình/bổ sung nếu có. Số lượng đối 
tượng tuân thủ/01 năm là 10 dự án. 

Kịch bản A: Nộp hồ sơ điện tử 

STT Các công việc khi thực hiện TTHC 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Mức 
thu 

nhập 
bình 

Mức 
chi 
phí 
thuê 

Mức 
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phí, 
chi 
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Tổng chi 
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(2) 

tư 
vấn, 
dịch 
vụ 

(đồng) 
(3) 

phí 
khác 

(đồng) 
(4) 

(lần) 
(P) 
(5) 

tuân 
thủ/01 
năm 
(đối 

tượng) 
(SL) 
(6) 

(đồng) 
(7) 

năm 
(đồng) 

(8) 

1 Chuẩn bị hồ sơ – soạn Văn bản đề nghị về việc hỗ 
trợ dự án (Phụ lục I) 

2 25.500 0 0 1 10 51.000 510.000 

2 Chuẩn bị hồ sơ – soạn Thuyết minh dự án (Phụ 
lục II) 

3 25.500 0 0 1 10 76.500 765.000 

3 Doanh nghiệp tự lập thuyết minh kỹ thuật/công 
nghệ và tài liệu chứng minh tiêu chí/điều kiện 

16 25.500 0 0 1 10 408.000 4.080.000 

4 Nộp hồ sơ điện tử (scan/đính kèm/ký số/upload 
01 lượt) 

1 25.500 0 0 1 10 25.500 255.000 

5 Nhận kết quả điện tử (tra cứu/tải về 01 lượt) 0,5 25.500 0 0 1 10 12.750 127.500 
 Tổng       573.750 5.737.500 

Tổng chi phí tuân thủ cho 01 hồ sơ (CTTHC): 573.750 đồng/lần thực hiện. 

Tổng chi phí tuân thủ/01 năm của thủ tục: 5.737.500 đồng/năm. 

Kịch bản B: Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp 

STT Các công việc khi thực hiện TTHC 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
(giờ) 
(1) 

Mức thu 
nhập 
bình 

quân/01 
giờ làm 
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(đồng) 

(2) 

Mức 
chi phí 
thuê tư 

vấn, 
dịch vụ 
(đồng) 

(3) 

Mức 
phí, lệ 

phí, chi 
phí 

khác 
(đồng) 

(4) 

Số lần 
thực 

hiện/01 
năm 
(lần) 
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lượng 
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tượng 
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thủ/01 
năm 
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thực 
hiện 
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phí thực 
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TTHC/01 
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(đồng) 

(8) 



(SL) 
(6) 

1 Chuẩn bị hồ sơ – soạn Văn bản đề nghị về 
việc hỗ trợ dự án (Phụ lục I) 

2 25.500 0 0 1 10 51.000 510.000 

2 Chuẩn bị hồ sơ – soạn Thuyết minh dự án 
(Phụ lục II) 

3 25.500 0 0 1 10 76.500 765.000 

3 Doanh nghiệp tự lập thuyết minh kỹ 
thuật/công nghệ và tài liệu chứng minh tiêu 
chí/điều kiện 

16 25.500 0 0 1 10 408.000 4.080.000 

4 Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp (01 lượt) 1 25.500 0 0 1 10 25.500 255.000 
5 Nhận kết quả trực tiếp (01 lượt) 1 25.500 0 0 1 10 25.500 255.000 
 Tổng       586.500 5.865.000 

Tổng chi phí tuân thủ cho 01 hồ sơ (CTTHC): 586.500 đồng/lần thực hiện. 

Tổng chi phí tuân thủ/01 năm của thủ tục: 5.865.000 đồng/năm. 

Kịch bản C: Nộp hồ sơ qua bưu chính 

STT Các công việc khi thực hiện TTHC 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
(giờ) 
(1) 

Mức thu 
nhập 
bình 

quân/01 
giờ làm 

việc 
(đồng) 

(2) 

Mức 
chi phí 
thuê tư 

vấn, 
dịch 
vụ 

(đồng) 
(3) 

Mức 
phí, lệ 
phí, 

chi phí 
khác 

(đồng) 
(4) 

Số lần 
thực 

hiện/01 
năm 
(lần) 
(P) 
(5) 

Số 
lượng 

đối 
tượng 
tuân 

thủ/01 
năm 
(đối 

tượng) 
(SL) 
(6) 

Chi phí 
thực 
hiện 

TTHC 
(đồng) 

(7) 

Tổng chi phí 
thực hiện 
TTHC/01 

năm (đồng) 
(8) 

1 Chuẩn bị hồ sơ – soạn Văn bản đề nghị về việc 
hỗ trợ dự án (Phụ lục I) 

2 25.500 0 0 1 10 51.000 510.000 

2 Chuẩn bị hồ sơ – soạn Thuyết minh dự án (Phụ 
lục II) 

3 25.500 0 0 1 10 76.500 765.000 



3 Doanh nghiệp tự lập thuyết minh kỹ thuật/công 
nghệ và tài liệu chứng minh tiêu chí/điều kiện 

16 25.500 0 0 1 10 408.000 4.080.000 

4 Gửi hồ sơ qua bưu chính (01 lượt) 1 25.500 0 0 1 10 25.500 255.000 
5 Nhận kết quả qua bưu chính (01 lượt) 1 25.500 0 0 1 10 25.500 255.000 

 Tổng       586.500 5.865.000 

Tổng chi phí tuân thủ cho 01 hồ sơ (CTTHC): 586.500 đồng/lần thực hiện. 

Tổng chi phí tuân thủ/01 năm của thủ tục: 5.865.000 đồng/năm. 


